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I. CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT
- PTBĐ chính của văn bản: 1 đáp án

- Những, các PTBĐ: 2 đáp án



PTBĐ Đặc điểm nhận diện Thể loại

Tự sự

Miêu tả

Biểu cảm

Thuyết minh

Nghị luận

Hành chính

– công vụ

- Bản tin báo chí

- Bản tường thuật, tường trình

- Tác phẩm văn học nghệ thuật(truyện, tiểu thuyết...)

Nhân vật, cốt truyện, đối thoại

- Văn tả cảnh, tả người, vật...

- Đoạn văn miêu tả trong tác phẩm tự sự.
Hình dáng, màu sắc, cử chỉ, hành động.

- Điện mừng, thăm hỏi, chia buồn

- Tác phẩm văn học: thơ trữ tình, tùy bút.
Cảm xúc, ngôi kể thứ nhất (xưng tôi, chúng tôi), 

độc thoại.

- Thuyết minh sản phẩm

- Giới thiệu di tích, thắng cảnh, nhân vật

- Trình bày tri thức và phương pháp trong khoa học.

Nguồn gốc, đặc điểm, số liệu.

- Cáo, hịch, chiếu, biểu.

- Xã luận, bình luận, lời kêu gọi, sách lí luận,

tranh luận về một vấn đề chính trị, xã hội, văn

hóa.

Luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng.

Đơn từ, báo cáo, đề nghị...
Trình bày theo mẫu chung, có quốc hiệu, 

tiêu ngữ.



SƠ ĐỒ TÓM TẮT 





PCNN Đặc điểm nhận diện Thể loại

Sinh hoạt

Báo chí

Chính luận

Nghệ thuật

Khoa học

Hành chính

Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, mang tính tự nhiên, thoải

mái và sinh động, ít trau chuốt…Sử dụng nhiều khẩu ngữ, 

từ ngữ địa phương. 

Gồm các dạng chuyện trò, 

nhật kí, thư từ…

Đề cập đến vấn đề mang tính thời sự, thông tin sự việc

một cách ngắn gọn.
Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm,..

Đề cập đến vấn đề chính trị – xã hội,  lập luận chặt chẽ, 

thuyết phục,..

Bài bình luận, xã luận, kêu

gọi, phát biểu, bài báo cáo,..

Dùng chủ yếu trong tác phẩm văn chương. Từ ngữ trau

chuốt, điêu luyện…

Tác phẩm văn chương: 

Thơ, truyện,..

Dùng nhiều thuật ngữ khoa học, cung cấp tri thức mới. Bài báo khoa học, luận văn, 

luận án,...

Dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực giao tiếp điều

hành và quản lí xã hội . Có tính khuôn mẫu, chuẩn xác,.. Đơn từ, biên bản,...



SƠ ĐỒ TÓM TẮT 
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- TTLL chính của văn bản: 1 đáp án
- Những, các TTLL: 2 đáp án



TTLL Đặc điểm nhận diện

Giải thích

Phân tích

Chứng minh

Bác bỏ

Bình luận

So sánh

Là vận dụng tri thức để hiểu vấn đề nghị luận một cách rõ ràng và giúp người khác

hiểu đúng ý của mình.

Là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu

xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

Là đưa ra những cứ liệu – dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ một ý kiến để

thuyết phục người đọc người nghe tin tưởng vào vấn đề. 

Là chỉ ra ý kiến sai trái của vấn đề trên cơ sở đó đưa ra nhận định đúng đắn và bảo

vệ ý kiến lập trường đúng đắn của mình.

Là bàn bạc đánh giá vấn đề, sự việc, hiện tượng… đúng hay sai, hay / dở; tốt / xấu, lợi

/ hại…; để nhận thức đối tượng, cách ứng xử phù hợp,có phương châm hành động

đúng.

Là đối chiếu hai hay nhiều sự vật, đối tượng hoặc là các mặt của một sự vật để chỉ ra 

những nét giống nhau hay khác nhau, từ đó thấy được giá trị của từng sự vật hoặc một

sự vật mà mình quan tâm.







TÊN VÀ SƠ ĐỒ





1

2

3

THỂ THƠ

Thơ trung đại (Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, thất ngôn bát
cú Đường luật,...)

Thơ hiện đại (Thơ tự do, thơ năm chữ, bảy chữ, tám chữ,...)

Thể thơ dân tộc: Thơ lục bát, song thất lục bát





Hoán dụ

So sánh -
- Làm cho câu văn (câu thơ) thêm sinh động, hấp dẫn, tăng sức gợi hình gợi cảm.

- Khẳng định/ thể hiện/ nhấn mạnh.......

Nhân hóa - Làm cho sự vật trở nên sinh động, có hồn, gần gũi
- Thể hiện/ Khẳng định....

Ẩn dụ
- Tăng sức gợi hình, gợi cảm, diễn đạt cô đọng , hàm súc
- Thể hiện/ Khẳng định....

- Tăng sức gợi hình, gợi cảm, gợi cảm xúc thẩm mỹ ….
- Thể hiện/ Khẳng định....



-

- Nhấn mạnh, làm cho diễn đạt sinh động, phong phú.
- Diễn tả cụ thể, toàn diện....

Nói giảm, 
nói tránh

- Giúp cho diễn đạt tế nhị, lịch sự, thể hiện sự trân trọng...

Nói quá
- Tô đậm, phóng đại về đối tượng nhằm tăng giá trị gợi hình
gợi cảm...

Liệt kê

Điệp

(từ/ngữ/cấu trúc)
- Tạo nhịp điệu, cân đối cho diễn đạt, tang giá trị biểu cảm
- Nhấn mạnh/Khẳng định .......



- Gây ấn tượng cho câu thơ/ đoạn thơ
- Nhấn mạnh/Khẳng định.....

- Tạo sự cân đối/ đăng đối hài hòa
- Thể hiện/ Khẳng định....

Đảo ngữ

- Tạo giọng điệu băn khoăn, trăn trở, chiêm nghiệm
- Khẳng định/ Khuyên nhủ

Câu hỏi tu từ

Đối lập



Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận
dụng
thấp

CÁC DẠNG CÂU HỎI



Nhận

biết

Dấu hiệu nhận biết: 
Từ/ Theo đoạn trích, theo tác giả,...
- Chỉ ra --> những chi tiết, hình ảnh , những yếu tố trong văn bản.
=>  Trả lời: Tìm ý trong văn bản, ghi lại đầy đủ, chính xác

Lưu ý cách trình bày: Tách ý rõ ràng (nên gạch đầu dòng)
- Tìm câu chủ đề ( câu văn thể hiện nội dung của văn bản)
+ Đầu đoạn (Diễn dịch/Tổng- phân- hợp)
+ Cuối đoạn (Quy nạp)
- Xác định: 
+ Phương thức biểu đạt
+ Phong cách ngôn ngữ
+ Thao tác lập luận
+ Phép liên kết (lặp- nối- thế)
+ Thể thơ (nếu văn bản đọc hiểu là THƠ)



Thông
hiểu

- Nêu nội dung văn bản:
+ Viết về vấn đề gì? ( Ai? Việc gì? Như thế nào?) 
+ Thái độ người viết như thế nào?
- Chỉ ra/ Xác định biện pháp tu từ (Biện pháp nghệ thuật) --> 
Nêu TÁC DỤNG (Hiệu quả nghệ thuật)
--> Trả lời:
- Gọi tên BPNT (BPTT) 
- Ghi lại từ ngữ biểu hiện BPNT “......” (Bắt buộc)
- Nêu tác dụng ( chú ý tác dụng HÌNH THỨC+ NỘI DUNG)
- Nêu ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết, khái niệm (A)
--> Trả lời:
“A” có nghĩa là......



- Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng....
--> Trả lời:
Theo tôi, tác giả cho rằng vì.....
- Anh/chị hiểu như thế nào về hình ảnh/ câu nói: (A)
--> Trả lời:
“A” có nghĩa là.....
- Anh/chị có đồng tình với quan niệm/ ý kiến/ câu nói trên
hay không? Vì sao?
--> Trả lời:
Tôi đồng tình/ Không đồng tình. (Câu trả lời phải có chủ
ngữ, trích lại ý kiến/ quan niệm/ câu nói)
Bởi vì............................................... (2 lí lẽ, bắt buộc)

Thông
hiểu



Vận 
dụng 
thấp

Anh/chị hãy rút ra thông điệp/ bài học cho bản
thân. Lí giải
--> Trả lời:
Ghi rõ bài học/ thông điệp rút ra từ văn bản (nên
diễn đạt theo ý của mình, hạn chế chép nguyên văn
từ văn bản)
Lí giải (bắt buộc) ( Viết từ 5 đến 8 dòng)





ĐỀ 1

Nếu bạn không thể là một cây thông trên đỉnh đồi,

Hãy là một bụi rậm trong thung lũng, nhưng

Hãy là bụi rậm nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi nhất quả đồi,

Hãy là một bụi cây nhỏ nếu bạn không thể là một cây lớn.

Nếu bạn không thể là một bụi cây, hãy là một bụi cỏ,

Làm cho con đường hạnh phúc hơn.

Nếu bạn không thể là một con cá muskie, hãy chỉ là một con cá vược,

Nhưng hãy là con cá vược nổi bật nhất trong hồ.

Tất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thủy thủ,

Có một thứ dành cho tất cả,

Có việc lớn và cũng có việc nhỏ,

Và việc nên làm chính là việc gần ta.

Nếu bạn không thể là quốc lộ, hãy là một con đường mòn nhỏ.

Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy là một vì sao.

Điều quan trọng không nằm ở chỗ quy mô bạn thành hay bại,

Dù bạn là gì, hãy là cái tốt nhất.

(Douglas Mallock, Dù bạn là gì đi nữa, hãy là cái tốt nhất)

Câu 1. Xác định phương thức biểu

đạt chính của văn bản.

Câu 2. Trong văn bản, tác giả

khuyên chúng ta hãy là những gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của

phép điệp cấu trúc được sử dụng trong

văn bản trên.

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với

quan điểm của tác giả “việc nên làm

chính là việc gần ta” không? Vì sao?



ĐỀ 2 : Trong mỗi chú bé đều âm ỉ giấc mơ bay lên. Tôi cũng thấy thế. Em chắc vẫn còn nuôi giấc mơ đó. Nhưng khi lớn

lên, đôi khi những tầng mây thâm thấp thôi cũng khiến ta như bị che khuất tầm nhìn. Tệ hơn, những tầng mây sũng nước

thậm chí có thể che khuất cả những giấc mơ, đè nén khát vọng của mỗi người. Một ngày mây mù có thể khiến ta yếu ớt và bi

lụy. Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén u uất, bi quan. Ai đó nói rằng cách tốt nhất để

hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó. Đi xuyên qua mây mù bằng giấc mơ phi công gìn giữ từ thơ bé. Đi xuyên qua gian khó

bằng lòng lạc quan. Đi xuyên qua u mê bằng khao khát hướng đến trí tuệ, thông sáng. Đi xuyên qua thất bại bằng sự điềm

đạm trưởng thành.

Vì triệu năm đã là như thế, cuộc đời có hôm nắng đẹp, có ngày mưa dầm, có tuần mây đen như đè nặng, có khoảnh

khắc u ám tối dạ, rỗng đầu, nhưng Mặt Trời vẫn mọc mỗi sớm mai. Không phải ai cũng có thể trở thành phi công lái

Airbus hay Boeing đúng y như giấc mơ tuổi nhỏ. Nhưng ai cũng có thể học cách giữ cho mình giấc mơ bay xuyên qua những

tầng mây, đón nắng rọi sáng tâm hồn khiến nụ cười luôn nở trên môi mỗi người.

(Bay xuyên những tầng mây, Hà Nhân, NXB Văn học, 2016, tr.98)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. Nêu hiệu quả của phép liệt kê được sử dụng trong câu văn in đậm.

Câu 3. Theo anh/ chị, vì sao tác giả lại cho rằng cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó?

Câu 4. Điều anh/ chị tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là gì? Vì sao?



ĐỀ 4 Đề 3: Trận chiến chống dịch COVID – 19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Chính phủ Việt

Nam đã sớm kêu gọi nhân dân quyết liệt, đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh

bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên; vệ sinh

nhà cửa; khai báo y tế,... Từ đó, đã huy động được sức mạnh hưởng ứng, chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân

trong phòng, chống dịch. Mỗi người dân, các tầng lớp nhân dân, các giới tùy khả năng của mình, người có tiền góp tiền,

người có hiện vật góp hiện vật, người có sức giúp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng… Với truyền thống đoàn kết, tương

thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa phương, cơ

sở, cá nhân và những trường hợp phải cách li, điều trị. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và

ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, đã tích cực tham gia ủng hộ,

chống dịch COVID-19…Trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp của người Việt càng tỏa sáng.

(Nguồn internet)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên.

Câu 2. Em hãy chỉ ra cách đẩy lùi dịch bệnh được trình bày trong văn bản.

Câu 3. Hãy tìm và chỉ ra 1 biện pháp tu từ có trong văn bản trên.

Câu 4. Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 dòng) nêu suy nghĩ của bản thân về tinh thần đoàn kết trong phòng chống

dịch Covid – 19.





***Lưu ý làm các dạng bài nghị luận

Đây là phần dễ kiếm điểm nhất trong cấu trúc đề thi. 

- Dung lượng yêu cầu khoảng 200 chữ, vì vậy cần viết ngắn gọn súc tích. Đi thẳng trực

tiếp vào vấn đề, chia luận điểm, luận cứ rõ ràng.

- Thời gian viết bài nghị luận dao động từ 20-25 phút. Tránh tập trung quá nhiều vào

dạng bài này mà mất thời gian câu sau.

- Trình bày: trình bày như một đoạn văn, không có ngắt xuống dòng. Tuy vậy, vẫn đảm

bảo đủ 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Bài 200 chữ ứng với khoảng 20 -22 dòng, 

2/3 tờ giấy thi.

- Thao tác lập luận sử dụng: giải thích, chứng minh, bình luận, so sánh, bác bỏ

- Cấu trúc: diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp…



Kỹ năng viết đoạn văn nghị luận 200 chữ

1. Phân loại dạng đề nghị luận : Có thể chia làm ba dạng

•Dạng 1: Nghị luận về một câu nói, ý kiến, tư tưởng trong phần ngữ liệu đọc hiểu

•Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống được đề cập đến trong phần đọc hiểu

•Dạng 3: Nghị luận về một thông điệp, ý nghĩa rút ra, gợi ra trong phần đọc hiểu

2. Cách nhận biết các dạng đề

Nhận biết các dạng, kiểu đề để từ đó biết cách triển khai vấn đề, lập dàn ý sao cho phù hợp.

•Dạng 1: Là một câu nói, ý kiến, tư tưởng giống như một câu danh ngôn hoặc một câu nói, ý kiến, tư tưởng 

có nội dung giống với nội dung trong ngữ liệu phần Đọc hiểu.

•Dạng 2: Thường đề phần nghị luận xã hội sẽ có các từ khóa như: hôm nay, hiện nay, ở Việt Nam,…

•Dạng 3: Đề yêu cầu rút ra thông điệp, ý nghĩa trong ngữ liệu phần đọc hiểu (thường là đoạn thơ, bài thơ 

hoặc đoạn trích, đoạn văn, bài văn).



Dàn ý chung đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ
1. Mở đoạn: ( 1-2 câu) 

•Dẫn dắt

•Nêu vấn đề cần nghị luận

2. Thân đoạn

Triển khai vấn đề theo một trình tự hợp lý: 

•Giải thích: Giải thích từ khóa, câu nói, hiện tượng …

• Bày tỏ ý kiến: Trình bày quan điểm/ luận điểm rõ ràng, chắc chắn, có cơ sở ( đưa dẫn chứng tiêu biểu, 

chọn lọc, thuyết phục) . Đảm bảo từ 2 lí lẽ/ luận điểm. 

• Bàn bạc, mở rộng: mở rộng vấn đề hay lật ngược vấn đề, phản biện, liên hệ so sánh …

•3. Kết đoạn

•Khẳng định lại vấn đề

•Bài học nhận thức – hành động



Ví dụ : Viết đoạn văn về trải nghiệm đối với tuổi trẻ
A – Phần mở đoạn: Nêu vấn đề cần nghị luận: vai trò của trải nghiệm đối với tuổi trẻ.
B – Phần thân đoạn
– Giải thích: Trải nghiệm là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm.
– Bày tỏ ý kiến: Trải nghiệm có vai đặc biệt quan trọng đối với con người, đặc biệt là tuổi trẻ, vì:
+ Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp người trẻ mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách
sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp tuổi trẻ gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời.
+ Trải nghiệm giúp tuổi trẻ khám phá phá chính mình để có lựa chọn đường đời đúng đắn.
+ Trải nghiệm giúp người trẻ dấn thân, thử nghiệm để sáng tạo; biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện
bản lĩnh, ý chí để thành công.
+ Thiếu trải nghiệm cuộc sống của tuổi trẻ sẽ nghèo nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích…
+ Lấy dẫn chứng về những người trải nghiệm để chứng minh.
– Bàn mở rộng:
+ Khuyên con người, đặc biệt là những người trẻ cần trải nghiệm để khám phá cuộc sống và chính mình. Cần tạo điều
kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp và hữu ích.
– Thực tế, nhiều bạn trẻ chưa coi trọng hoạt động trải nghiệm để bản thân trưởng thành. Đó là những người chỉ chú ý 
vào việc học tập, thi cử mà chưa chủ động, tích cực trải nghiệm, rèn kĩ năng sống. Một số khác lại đắm chìm trong thế
giới ảo. Cá biệt, có những bạn trẻ lại lao vào thử nghiệm những điều có hại, sa vào tệ nạn…
C – Phần kết đoạn: Nêu bài học nhận thức và hành động:
Cần nhận thức được vai trò quan trọng và cần thiết của trải nghiệm, biết trải nghiệm tích cực để giúp bản thân trưởng
thành, vững vàng và sống đẹp hơn. Khẳng định lại vấn đề cần bàn luận.



Ví dụ
Đoạn văn nghị luận về sự sẻ chia trong cuộc sống

Đối với mỗi cuộc đời con người, sự sẻ chia trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết. Sẻ chia là

một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm, và tình yêu thương, được thể hiện khi ta biết

quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là cho đi mà không

mong muốn được nhận lại. Bạn biết đấy, cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Biết sẻ

chia chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung

quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đồng thời khi ai đó gặp khó khăn, giúp được họ

- dù chỉ một chút thôi – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều. Trong thực

tế, không khó để ta bắt gặp và cảm phục những con người mang trong mình đức tính này. Những tình

nguyện viên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các mạnh thường quân không quản ngại khó

khăn đến với vùng bão lũ hay đơn giản hơn là một cậu bé biết dành tiền ăn sáng tặng cho người hành

khất…, đó đều là những bông hoa đẹp điểm tô cho vườn đời thêm rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn có một số

người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà

không quan tâm đến người khác muốn gì, nghĩ gì, cần giúp đỡ gì. Đứng trước hiện tượng này, tất cả

chúng ta cần học cách đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất: gửi

lời chào tới bố mẹ trước khi đi học, chúc người bạn cùng bàn một ngày tốt lành khi tới lớp… Như vậy,

chắc chắn cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi đúng như một nhà văn Nga từng nói: “Nơi lạnh nhất

không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người”.

https://download.vn/doan-van-nghi-luan-ve-su-se-chia-trong-cuoc-song-48232



